
NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Phạm Thị Duyên 
Các Thẩm phán:                           Ông Trần Văn Mười 

                                                     Ông Nguyễn Đắc Minh 
- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Phương Thu, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt -  Kiểm sát viên. 
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 155/2020/TLPT-HS 
ngày 04 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thiên A do có kháng nghị của 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với bản án hình sự sơ thẩm 
số 15/2020/HS-ST ngày 27/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu.  

- Bị cáo bị kháng nghị: 
Nguyễn Thiên A , sinh năm 1992 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; HKTT: Tổ 

8, ấp NĐ, xã XM, huyện XM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Công nhân; 
trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên 
chúa; cha Nguyễn Hữu N (đã chết); mẹ Nguyễn Thị G, sinh năm 1954 (đã chết); 
gia đình có 08 anh chị em bị cáo A là con thứ 07. 

Tiền án: Không; 
Tiền sự: Ngày 26/8/2016 bị Tòa án nhân dân huyện XM, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc với thời gian 15 tháng về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”, chấp 
hành xong ngày 08/9/2017. 

Bị bắt ngày 11/8/2019 (có mặt) 
- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Nguyễn Thiên A theo yêu cầu của 

Tòa án: Luật sư Nguyễn Hồng N – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có 
mặt). 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

              
  Bản án số: 418/2020/HS-PT 

Ngày: 24 - 7 - 2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Nguyễn Đức H, sinh năm 1983 (Là 
con ruột của bị hại G) (có mặt). 

 Địa chỉ: Tổ 8, ấp NĐ, xã XM, huyện XM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
 (Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, không liên 

quan đến kháng nghị nên Tòa không triệu tập). 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo hồ sơ vụ án và theo diễn biến tại phiên tòa thì nội dung vụ án được 
tóm tắt như sau: 

  Trước ngày 10/8/2019, Nguyễn Thiên A đến chợ XM gặp và nhờ người 
tên Tý (không rõ nhân thân, lai lịch) mua giúp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) 
ma túy đá để sử dụng. Vào lúc 18h00 ngày 10/8/2019 tại nhà của mình ở ấp NĐ, 
xã XM, huyện XM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, A lấy ma túy đá ra sử dụng. Đến 
khoảng 22h00’ cùng ngày, A tiếp tục sử dụng ma túy đá. Đến khuya cùng ngày, 
A đi ra phòng khách lấy nước uống, lúc này có bà Nguyễn Thị G là mẹ ruột của 
A ở đó. Do bị ảo giác nên A nhìn bà G thành cái áo đang bay giữa nhà. A hoảng 
sợ, chạy vào phòng mình lấy cây gậy sắt ba khúc rồi đi ra phòng khách và đập 
vào người bà G hai cái (theo hướng từ trên xuống). Bà G ngã xuống nằm cạnh 
xe máy biển số 60B8- 991.84 của A ở phòng khách. A cất gậy ba khúc vào túi 
quần của mình rồi sử dụng bật lửa đốt bà G nhưng không cháy. A mở yên xe 
máy, mở nắp bình xăng, lấy giẻ nhúng vào xăng và đốt bà G. Thấy lửa cháy 
không lớn, A tiếp tục xô ngã xe máy cho xăng chảy ra người bà G, lấy quần áo, 
đồ đạc trong nhà và bình ga dưới bếp đem lên để chỗ bà G, mở ga xì ra cho lửa 
cháy lớn hơn làm cho bà G bị chết cháy. A tiếp tục đi xuống bếp đốt cháy đồ đạc 
ở khu vực bếp. Sau đó, A lấy cây rựa và gậy ba khúc đập phá hết cửa chính, cửa 
sổ, tủ quần áo và những tài sản khác có trong nhà. Quá trình đốt bà G, đập phá 
nhà cửa thì A bị một số thương tích ở tay, chân.  

Sau khi đập phá xong, A cầm rựa và gậy ngồi phía trái nhà. Đến khoảng 
03h00’ ngày 11/8/2019, nghe tiếng chó sủa nên anh Nguyễn Đức H (là con trai 
lớn của bà G, có nhà cách nhà bà G khoảng 100 mét) thức dậy, đi ra ngoài nhìn 
thấy nhà bà G đang cháy. Anh H liền chạy đến thì bị A đuổi đánh. Anh H bỏ 
chạy về nhà, gọi điện báo Công an xã XM và người thân của mình về sự việc 
cháy nhà. Sau đó, lực lượng Công an xã XM đến, khống chế, thu giữ gậy ba 
khúc và đưa A về trụ sở làm việc (bút lục số 118 - 119).  

Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  đã phối hợp 
cùng  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phòng Kỹ thuật hình sự 
Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an huyện XM tiến hành khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm tử thi thu thập các dấu vết, vật chứng và trưng cầu 
giám định, kết quả:  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 274/PC09-Đ4 ngày 
09/9/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với tử 
thi Nguyễn Thị G, kết luận:  
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1. Dấu hiệu chính qua giám định:  
Toàn thân bị cháy xém đen, nhiều nơi bị cháy trơ xương. Một số xương 

đã bị cháy; các xương còn lại không phát hiện tổn thương do ngoại lực tác động. 
Bề mặt niêm mạc lòng thanh quản và đoạn trên khí quản bám ít muội đen, phù 
nề, sung huyết. Các tạng trong khoang ngực và bụng bị cháy xém đen, còn nhận 
diện được hình dạng các tạng. Hai phổi phù nề, sung huyết, mặt cắt nhu mô hai 
phổi ứ dịch bọt; lòng khí quản chứa nhiều dịch máu đã bị nung chín thành hỗn 
hợp màu nâu đồng nhất. Các tạng khác: phù nề, sung huyết. Hình ảnh vi thể: bề 
mặt niêm mạc khí quản bám bụi dị vật màu nâu đen.  

2. Nguyên nhân chết: Nguyễn Thị G chết do cháy toàn thân do nhiệt. 
3. Các kết luận khác: Các phần trên cơ thể bà Nguyễn Thị G đã cháy 

thành than không có căn cứ xác định thương tích. Các phần cơ thể còn lại không 
phát hiện thương tích (bút lục số 39 – 40). 

Tại Kết luận giám định số 3821/C09B, ngày 22/11/2019 của Phân viện 
Khoa học hình sự Bộ công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận:  

 - Tử thi nêu trên là mẹ con ruột của Nguyễn Thiên A; 
 - Các dấu vết nghi máu thu được tại sân, hiên nhà, sau phòng khách là 

máu người. Phân tích ADN từ các mẫu máu này cho thấy: 
 + Mẫu máu thu tại khu vực sân nhà là máu của nữ giới. Không phân tích 

được kiểu gen hoàn chỉnh từ mẫu máu này nên không truy nguyên được cá thể. 
 + Mẫu máu thu tại khu vực nền hiên nhà có kiểu gen trùng với kiểu gen 

của Nguyễn Thiên A.  
 + Mẫu máu thu tại khu vực sau phòng sau phòng khách là máu lẫn của 

một nam giới và một nữ giới. Kiểu gen của nam giới trùng với kiểu gen của  
Nguyễn Thiên A, kiểu gen của nữ giới trùng với kiểu gen của tử thi (Nguyễn Thị 
G). 

 - Trên cây rựa gửi giám định có dính máu người. Phân tích được kiểu gen 
lẫn của nhiều người nên không truy nguyên được cá thể. 

 - Trên cây gậy ba khúc gửi giám định có dính nmáu người. Phân tích 
được kiểu gen hoàn chỉnh của một nam giới và không trùng với kiểu gen của 
Nguyễn Thiên A. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã xác định: anh Châu Thế L, sinh năm: 1990, trú tại: ấp NN, xã XM, huyện 
XM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là dân phòng xã XM trong lúc khống chế, truy bắt 
Nguyễn Thiên A đã bị va quẹt vào đá và chảy máu ở chân trái. Do bị đau rát nên 
anh L lấy tay xoa vào vết thương, sau đó trực tiếp cầm, tước đoạt gậy ba khúc 
trên tay của A.  

Cơ quan CSĐT(PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành thu 
mẫu máu của anh Long để giám định. Tại Kết luận giám định số 3827/C09B 
Phân Viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh Bộ Công an, kết luận: 
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“Kiểu gen của Châu Thế Long trùng với kiểu gen của nam giới có trong Bản kết 
luận giám định số 3821/C09B, đề ngày 22/11/2019 của Phân Viện khoa học 
hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh” (bút lục số 43, 44). 

Tại Bản kết luận giám định số 3827/1/C09B ngày 13/9/2019 và số 
3827/C09B ngày 05/9/2019 của Phân Viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ 
Chí Minh Bộ Công an, kết luận về nguyên nhân cháy, chất cháy:  

 - Vùng cháy đầu tiên tại khu vực bên trong phòng khách. 
 - Điểm xuất phát cháy đầu tiên: Hiện trường có hai điểm cháy: 
 + Điểm cháy thứ nhất vị trí sát nền nhà bên trong phòng khách, cách xe 

máy khoảng 20cm, cách cửa ra vào phía trước khoảng 2m. 
 + Điểm xuất phát cháy thứ hai tại nền nhà bếp cách cửa ra vào khoảng 

2,5m, cách bếp khoảng 1,3m. 
 - Nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên là do sự tác động của con người (đốt). 
 - Chất gây cháy: 
 + Gói 1: Tàn than tro đựng trong 01 gói ghi “tàn than tro thu tại đầu xe” 

được niêm phong gửi giám định có tìm thấy thành phần xăng dầu. 
 + Gói 2: Tàn than tro đựng trong một gói ghi “tàn tro đuôi xe” được niêm 

phong gửi giám định có tìm thấy thành phần xăng dầu. 
 + Gói 3: Trong 01 bình nhựa màu trắng đã bị cháy một phần được niêm 

phong gửi giám định có tìm thấy thành phần xăng dầu (bút lục số 41, 42). 
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2020/HS-ST ngày 27/3/2020 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thiên A phạm tội “Giết người”. 
Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt:  
Nguyễn Thiên A 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

11/8/2019. 
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền 

kháng cáo, kháng nghị theo luật định. 
Ngày 06/4/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu kháng nghị đề nghị xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng tăng hình phạt đối 
với bị cáo Nguyễn Thiên A.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:  
Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử, 
không có ý kiến về quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo. 

Đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, 
giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

Phần tranh luận: 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:  
 Bị cáo A là đối tượng nghiện ma túy, ngày 26/8/2016, bị cáo đã bị Tòa 
án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời gian 15 tháng. Bị cáo chấp hành xong 
ngày 08/9/2017. Tuy nhiên sau khi chấp hành xong bị cáo vẫn tiếp tục sử dụng 
ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, bị cáo đã có hành vi dùng gậy và dùng xăng 
đốt mẹ của mình. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tòa án 
cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 17 năm tù là chưa thỏa đáng. Để đảm bảo tính răn 
đe và trật tự xã hội, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 357 Bộ luật 
hình sự năm 2015, chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tăng hình phạt đối với bị cáo 
Nguyễn Thiên A, xử phạt bị cáo mức án 20 năm tù.  

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo làm công nhân. Nhân thân 
bị cáo là công dân tốt, không có tiền án. Hành vi của bị cáo là vô ý thức, do ảo 
giác vì sử dụng ma túy. Phía đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin 
giảm án cho bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét hết tình tiết giảm nhẹ cho 
bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo một mức án phù hợp để bị 
cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.   

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 
cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
[1] Vào khoảng từ 22 giờ đến 01 giờ sáng ngày 11/8/2019 tại nhà của 

Nguyễn Thiên A, do bị ảo giác từ việc sử dụng ma túy đá nên A nhìn nhầm bà 
Nguyễn Thị G (là mẹ ruột của A) thành cái áo đang bay giữa nhà. A hoảng sợ, 
dùng cây gậy sắt ba khúc đánh bà G té ngã bất tỉnh. Sau đó, A lấy giẻ nhúng 
xăng từ bình xăng xe máy biển số 60B8- 991.84 để đốt bà G. Thấy lửa cháy 
không lớn, A tiếp tục xô ngã xe máy cho xăng chảy ra người bà G, lấy quần áo, 
đồ đạc trong nhà và bình ga dưới bếp đem lên để chỗ bà G, mở ga xì ra cho lửa 
cháy lớn hơn làm cho bà G bị chết với các phần trên cơ thể cháy thành than. Đến 
khoảng 03 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đức H (là con trai lớn của bà G, có nhà 
cách nhà bà G khoảng 100 mét) phát hiện, báo Công an xã XM và người thân 
đến, khống chế, thu giữ gậy ba khúc và đưa A về trụ sở làm việc. 
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Với hành vi như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo phạm 
tội “Giết người” theo đ khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 
sung năm 2017, thực hiện hành vi giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy 
giáo, cô giáo của mình là đúng người, đúng tội. 

[2] Xét quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

 Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo A đã sử dụng ma túy đá gây 
nên ảo giác làm mất khả năng nhận thức. Căn cứ vào quy định tại Điều 13 Bộ 
luật hình sự, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội 
của mình. 

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp 
đến tính mạng của con người được pháp luật bảo vệ. Bị hại trong vụ án chính là 
mẹ ruột của bị cáo. Vì vậy, cần thiết phải xử phạt mức án thật nghiêm khắc để 
đủ sức răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Khi 
lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá bị cáo phạm tội trong trạng thái 
không nhận thức được hành vi do dùng chất kích thích nên không có tính chất 
côn đồ là có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo thực hiện hành vi một cách quyết liệt để 
giết chết mẹ ruột và phạm tội đến cùng: Dùng gậy sắt đánh vào người bà G, lấy 
giẻ nhúng xăng đốt bà G; Khi thấy lửa cháy không lớn bị cáo tiếp tục xô ngã xe 
máy cho xăng chảy ra người bà G, lấy quần áo đồ đạc trong nhà, mở ga cho lửa 
cháy lớn để đốt bà G. Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ xử phạt bị cáo 17 năm tù 
là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, chưa đạt 
được mục đích của hình phạt theo quy định tại Điều 31 Bộ luật hình sự năm 
2015 nhằm răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Do vậy, quyết định kháng 
nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị 
tăng hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ chấp nhận. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận quan 
điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, chấp nhận quyết định kháng 
nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sửa một 
phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo. 

[3] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 
Chấp nhận quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS-P2 ngày 06/4/2020 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sửa một phần bản án 
sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thiên A. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thiên A phạm tội “Giết người”. 
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Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 
Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Thiên A 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày 11/8/2019. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo Nguyễn Thiên A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:  
- Tòa án nhân dân tối cao;   
- VKSND cấp cao tại TP.HCM 
- TAND tỉnh BR-VT; 
- VKSND tỉnh BR-VT; 
- Cục THADS tỉnh BR-VT;  
- Công an tỉnh BR-VT; 
- Sở tư pháp tỉnh BR-VT;            
- TTG công an tỉnh BR-VT; 
(Tống đạt cho bị cáo) 
- Lưu (07) 16b (Án VTPT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

  
  
 
 

Phạm Thị Duyên 

 


